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15 15 15 55 100

1 171218830 Lê Viết Huỳnh K17XCD4 (MEC 202)B 0 0 0 V 0.0 Khäng

2 152222782 Lê Thắng K17XDC (MEC 202)B 6 4 4 0 0.0 Khäng

3 162223422 Trần Quang Tùng K17XDC (MEC 202)B 10 6 8 5.6 6.7 Saïu pháøy Baíy

4 172216554 Lê Tự Thiên K17XDC (MEC 202)B 10 4 4 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

5 172227070 Đào Xuân Phú K17XDC (MEC 202)B 10 7 5 7.8 7.6 Baíy pháøy Saïu

6 172227072 Nguyễn Hoàng Phước K17XDC (MEC 202)B 10 5 4 3.4 0.0 Khäng

7 172227074 Nguyễn Cao Cường K17XDC (MEC 202)B 10 7 5 7.3 7.3 Baíy pháøy Ba

8 172227076 Lê Minh Trí K17XDC (MEC 202)B 10 6 4 2.8 0.0 Khäng

9 172227079 Vũ Trí Tuệ K17XDC (MEC 202)B 0 0 0 HP 0.0 Khäng

10 172227080 Phạm Thanh Thảo K17XDC (MEC 202)B 10 4.5 4 7.3 6.8 Saïu pháøy Taïm

11 172227082 Trần Hữu Thanh K17XDC (MEC 202)B 7 6 4 V 0.0 Khäng

12 172227085 Trần Kim Đạt K17XDC (MEC 202)B 10 6 7 6.2 6.9 Saïu pháøy Chên

13 172227086 Lê Thanh Lâm K17XDC (MEC 202)B 10 7 6 7.8 7.7 Baíy pháøy Baíy

14 172227087 Trịnh Ngọc Tài K17XDC (MEC 202)B 6 5.5 4.5 4 4.6 Bäún pháøy Saïu

15 172227092 Đỗ Văn Lĩnh K17XDC (MEC 202)B 10 5 4 5.6 5.9 Nàm pháøy Chên

16 172227093 Nguyễn Bảo Trung K17XDC (MEC 202)B 10 5 7 6.2 6.7 Saïu pháøy Baíy

17 172227094 Nguyễn Văn Hanh K17XDC (MEC 202)B 10 5 8 7.8 7.7 Baíy pháøy Baíy

18 172227096 Trương Lê Bình K17XDC (MEC 202)B 9 4.5 5 3.4 0.0 Khäng

19 172227098 Hoàng Thanh Bình K17XDC (MEC 202)B 9 7 6.5 9 8.3 Taïm pháøy Ba

20 172227099 Nguyễn Đức Vũ K17XDC (MEC 202)B 10 4 4 9.5 7.9 Baíy pháøy Chên

21 172227100 Lê Quang Đạt K17XDC (MEC 202)B 10 6 5.5 3.4 0.0 Khäng

22 172227101 Lê Phước Chung K17XDC (MEC 202)B 6 5 4.5 3.4 0.0 Khäng

23 172227103 Trần Đăng Hoàng K17XDC (MEC 202)B 7 5.5 4 5 5.2 Nàm pháøy Hai

24 172227104 Nguyễn Trường Việt K17XDC (MEC 202)B 7 8 5 3.4 0.0 Khäng

25 172227105 Phan Quốc Đại K17XDC (MEC 202)B 6 5 4 1.7 0.0 Khäng

26 172227106 Nguyễn Xuân Nam K17XDC (MEC 202)B 10 4 4 9.3 7.8 Baíy pháøy Taïm

27 172227110 Phan Mạnh Thắng K17XDC (MEC 202)B 10 10 10 6.2 7.9 Baíy pháøy Chên

28 172227112 Lê Duy Khiêm K17XDC (MEC 202)B 10 7 6 8.4 8.1 Taïm pháøy Mäüt

29 172227113 Lê Duy Thức K17XDC (MEC 202)B 10 4.5 4 4 5.0 Nàm

30 172227114 Nguyễn Trung Mỹ K17XDC (MEC 202)B 10 5 4 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

31 172227117 Hồ Sỹ Luân K17XDC (MEC 202)B 10 5 4 5 5.6 Nàm pháøy Saïu

32 172227118 Trần Đăng Kiên K17XDC (MEC 202)B 10 6 6.5 6.7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

33 172227120 Nguyễn Văn Luyến K17XDC (MEC 202)B 10 5 6 2.8 0.0 Khäng

34 172227121 Hà Đức K17XDC (MEC 202)B 10 9 10 3.4 0.0 Khäng

35 172227123 Lê Hoàng Hà K17XDC (MEC 202)B 7 5 4 4 4.6 Bäún pháøy Saïu

36 162217085 Nguyễn Duy Thái K17XDD1 (MEC 202)B 10 4 4 6.2 6.1 Saïu pháøy Mäüt

37 172217291 Hoàng Ngọc Thịnh K17XDD4 (MEC 202)B 10 7 6.5 4.5 6.0 Saïu

38 172217319 Nguyễn Quốc Tùng K17XDD4 (MEC 202)B 8 7.5 5 6.2 6.5 Saïu pháøy Nàm

1 112210234 Phan Thế Điệp K13XDD3 (MEC 202)B 7 5 4 7.3 6.4 Saïu pháøy Bäún

2 111150463 Nguyễn Hồng Vân K14XDC (MEC 202)B 6 5.5 4 V 0.0 Khäng
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3 132214522 Phạm Duy Phước K14XDD1 (MEC 202)B 7 4 4 7.3 6.3 Saïu pháøy Ba

STT SL TỶ LỆ

1 27 66%

2 14 34%
41 100%

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2013
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Kim Đức ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

LẬP BẢNG
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